
BỆNH VIỆN ĐA
KHOA THÀNH
PHỐ HÀ TĨNH

QUY TRÌNH
KHỬ KHUẨN – TIỆT KHUẨN

Mã hiệu: QT-KSNK-01

Lần ban hành: 01

Ngày ban hành: 16/11/2021

MỤC LỤC

SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

1. MỤC ĐÍCH 

2. PHẠM VI ÁP DỤNG

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

4. ĐỊNH NGHĨA/ VIẾT TẮT

5. NỘI DUNG QUY TRÌNH

6. BIỂU MẪU

7. HỒ SƠ CẦN LƯU

Trách nhiệm Soạn thảo Xem xét Phê duyệt

Họ tên Nguyễn Thị Cẩm Tú Nguyễn Tiến Vũ Trần Nguyên Phú

Chữ ký

Chức vụ Nhân viên tổ KSNK Phó giám đốc Giám đốc

1



BỆNH VIỆN ĐA
KHOA THÀNH
PHỐ HÀ TĨNH

QUY TRÌNH
KHỬ KHUẨN – TIỆT KHUẨN

Mã hiệu: QT-KSNK-01

Lần ban hành: 01

Ngày ban hành: 16/11/2021

SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

Trang/mục
liên quan

việc sửa đổi
Mô tả nội dung sửa đổi

Lần ban
hành

Ngày ban
hành

Ban hành lần đầu 01 16/11/2021

2



BỆNH VIỆN ĐA
KHOA THÀNH
PHỐ HÀ TĨNH

QUY TRÌNH
KHỬ KHUẨN – TIỆT KHUẨN

Mã hiệu: QT-KSNK-01

Lần ban hành: 01

Ngày ban hành: 16/11/2021

1. MỤC ĐÍCH
Quy trình thống nhất quá trình khử khuẩn, tiệt khuẩn dụng cụ, đồ vải tại Bệnh

viện nhằm cung cấp đầy đủ, đảm bảo dụng cụ y tế cho các hoạt động chuyên môn theo

nhu cầu của các khoa, phòng trong bệnh viện.

2. PHẠM VI ÁP DỤNG

Các khoa, phòng trong bệnh viện Đa khoa thành phố Hà Tĩnh.

3. TÀI LIỆU THAM KHẢO
- Quyết định 3671/QĐ-BYT ngày 27/09/2012 của Bộ Y tế về việc Phê duyệt các

hướng dẫn Kiểm soát nhiễm khuẩn.

- Thông tư 16/2018/TT-BYT ngày 20 tháng 07 năm 2018 của Bộ y tế về “Quy

định về kiểm soát nhiễm khuẩn trong  các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh”.

4. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT
4.1. Định nghĩa
Quản lý dụng cụ y tế: Thực hiện nhiệm vụ quản lý về các nội dung như tư vấn

chủng loại, dự trù, lưu giữ, cấp phát, thay thế, khử khuẩn, tiệt khuẩn, kiểm tra, đánh

giá chất lượng dụng cụ y tế .

Quản lý tập trung dụng cụ y tế: Đơn vị chuyên trách chịu trách nhiệm lập kế hoạch,

tổ chức thực hiện và triển khai mọi nội dung trong công tác quản lý dụng cụ y tế.

Tiệt khuẩn: Tiêu diệt mọi dạng sống của VSV, kể cả nha bào.

Khử khuẩn mức độ cao: Tiêu diệt mọi VSV (trừ nha bào).

Khử khuẩn mức độ thấp: Tiêu diệt hầu hết VK, một số vi rút và nấm, không

diệt được vi khuẩn sức đề kháng cao như lao, nha bào.

Khử nhiễm: Loại bỏ bớt VSV ra khỏi dụng cụ, làm dụng cụ đó trở nên an toàn

khi xử lý.

Làm sạch: Loại bỏ các chất ngoại lai ra khỏi dụng cụ, được thực hiện trước mọi

quá trình khử khuẩn, tiệt khuẩn để đảm bảo hiệu quả quá trình khử khuẩn, tiệt khuẩn.

2. Viết tắt
KKSB: Khử khuẩn sơ bộ
KK: Khử khuẩn
TK: Tiệt khuẩn
KK-TK Khử khuẩn – Tiệt khuẩn
KSNK: Kiểm soát nhiễm khuẩn.
NVYT: Nhân viên y tế
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PHCN: Phòng hộ cá nhân
5. NỘI DUNG QUY TRÌNH

TT
Nội dung thực hiện

Trách
nhiệm

Thời
gian

Biểu mẫu/KQ

B1

KKSB, làm sạch dụng cụ
KKSB dụng cụ ngay sau khi sử dụng

tại các khoa, phòng.
Sử  dụng  hóa  chất  KKSB theo  quy

trình quản lý bông băng gạc, hóa chất.

NVYT sử
dụng dụng
cụ tại các

khoa,
phòng

QT-KSNK-01/
BM01

QT-KSNK-01/B
M02

B2

Giao nhận dụng cụ sau KKSB và
làm sạch
NVYT tại các khoa phòng bàn giao

dụng cụ sau KKSB và làm sạch cho
cán bộ TK của tổ KSNK theo hướng
dẫn giao nhận dụng cụ.

NVYT sử
dụng dụng
cụ tại các

khoa,
phòng

QT-KSNK-01/
BM03

B3

Kiểm tra dụng cụ
Phát hiện và thông báo cho các khoa,

phòng sử dụng dụng cụ những dụng
cụ không đúng chủng loại,  mẫu mã,
không đáp ứng yêu cầu chuyên môn
cần phải thay thế.

Tổ KSNK

B4
Đóng gói dụng cụ
Sử dụng hộp hấp, toan vải để đóng

gói trước khi TK

Tổ KSNK QT-KSNK-01/
BM04

B5
Khử khuẩn tiệt khuẩn dụng cụ

Tổ KSNK
QT-KSNK-01/

BM05

B6

Giám sát chất lượng TK
-  Tại  Tổ  KSNK:  Nhận  dạng  sản

phẩm,  giám sát  cơ  học,  chỉ  thị  hóa
học và kiểm tra bao gói dụng cụ
- Tại các khoa/phòng sử dụng dụng

cụ: đánh giá chất lượng dụng cụ.

Tổ KSNK,
NVYT sử
dụng dụng
cụ tại các

khoa phòng

QT-KSNK-01/
BM06

B7

Lưu giữ dụng cụ
Dụng cụ sau khi TK được lưu giữ tại

khu vực lưu giữ dụng cụ sạch thuộc tổ
KSNK

Tổ KSNK QT-KSNK-01/
BM04

B8
Giao nhận dụng cụ đã TK
Dụng cụ sau khi TK được bàn giao

và ký nhận đầy đủ tại Tổ KSNK.

Tổ KSNK,
NVYT sử
dụng dụng
cụ tại các

khoa phòng

QT-KSNK-01/
BM03
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6. BIỂU MẪU

TT Mã biểu Tên biểu mẫu

1 QT-KSNK-01/BM01 Quy định khử khuẩn sơ bộ dụng cụ y tế

2 QT-KSNK-01/BM02 Quy định làm sạch dụng cụ

3 QT-KSNK-01/BM03 Quy định giao nhận dụng cụ, đồ vải

4 QT-KSNK-01/BM04 Quy định về chất lượng bao gói, bảo quản và hạn sử 
dụng  của các dụng cụ tiệt khuẩn.

5 QT-KSNK-01/BM05 Quy định tiệt khuẩn các dụng cụ chịu nhiệt.

6 QT-KSNK-01/BM06 Quy định theo dõi và giám sát quá trình tiệt khuẩn.

7 QT-KSNK-01/BM07 Phiếu giao nhận dụng cụ

8 QT-KSNK-01/BM08 Sổ giao nhận dụng cụ khử khuẩn-tiệt khuẩn

9 QT-KSNK-01/BM09 Sổ theo dõi khử khuẩn-tiệt khuẩn

7. HỒ SƠ

TT Hồ sơ lưu Nơi lưu Thời gian lưu

1 Sổ, phiếu giao nhận dụng cụ
Tổ KSNK, khoa phòng 
có sử dụng dụng cụ

Theo lần cập nhật

2 Sổ theo dõi quá trình KK-TK Tổ KSNK Theo lần cập nhật
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